
SỞ Y TẾ NGHỆ AN 

BỆNH VIỆN TÂM THẦN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /YCBG-BVTT 
V/v thư mời cung cấp báo giá  

in ấn chỉ năm 2025. 

                  Nghệ An, ngày       tháng 11 năm 2024 

 
Kính gửi: Các hãng in ấn, nhà cung cấp tại Việt Nam. 

 

 Bệnh viện Tâm thần Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: in ấn chỉ 

cho Bệnh viện Tâm thần Nghệ An năm 2025. Nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

- Tên chủ đầu tư : Bệnh viện Tâm thần Nghệ An 

- Địa chỉ : Đường Hồ Tông Thốc - Xóm 15 - Xã Nghi Phú - TP Vinh - Nghệ 

An. 

- Điện thoại: 02383 518 093 

- Email: bvttnghean@gmail.com 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Bà: Lê Thị Hậu   - Chức vụ: P. Phòng KHTH&VTYT 

- Số điện thoại: 0342699804 - Email: haule1990.bvttna@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện tại địa chỉ: Phòng văn thư -  Bệnh viện 

Tâm thần Nghệ An. Địa chỉ: Đường Hồ Tông Thốc - Xóm 15 - Xã Nghi Phú - TP 

Vinh - Nghệ An. 

- Nhận qua Địa chỉ email: haule1990.bvttna@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 7h30 ngày 13/11/2024 đến trước 16h30 

ngày 22/11/2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực báo giá: Tối thiểu 150 ngày, kể từ ngày 22/11/2024.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục: (Phụ lục 01 đính kèm). 

 2. Địa điểm cung cấp hàng hoá: Bệnh viện Tâm thần Nghệ An. Địa chỉ: 

Đường Hồ Tông Thốc - Xóm 15 - Xã Nghi Phú - TP Vinh - Nghệ An. Yêu cầu báo 
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giá gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản và toàn bộ các loại thuế, phí liên 

quan. 

3. Bảng giá: 

- Mẫu theo phụ lục 02 gửi kèm. 

- Đơn vị có đủ trình độ, năng lực, kinh nghiệm có thể báo giá trọn gói. Thông 

số kỹ thuật của các mặt hàng Báo giá tối thiếu bằng thông số kỹ thuật nêu trên. 

Trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận:        GIÁM ĐỐC 
- Ban Giám đốc; 

- Website Bệnh viện;        
- Lưu VT, KHTH. 

 

 
       Nguyễn Đức Toàn



PHỤ LỤC 01: 

(Kèm theo yêu cầu báo giá  số:      /YCBG-BVTT ngày     tháng 11 năm 2024 của Bệnh 

viện Tâm thần Nghệ An) 

 

TT Tên ấn chỉ Quy cách Đơn vị  
Số 

lượng 

1 Bệnh án Ngoại trú 

Sổ bìa cứng A4 màu trắng, 

dán sẵn một số mẫu giấy có 

nội dung theo quy định 

Quyển 1.100 

2 Bìa bệnh án ngoại trú Bìa cứng A4 màu trắng Cái 300 

3 Bệnh án tâm thần 

Sổ bìa cứng A4 màu xanh,  

dán  sẵn một số mẫu giấy có 

nội dung theo quy định 

Quyển 5.500 

4 Bao đựng phim X Quang 8x10 
Giấy trắng, in mực xanh, 

đóng bao KT: 8x10 cm 
Cái 1.000 

5 Bao đựng phim X Quang 10x12 
Giấy trắng, in mực xanh, 
đóng bao KT: 10x12cm 

Cái 1.500 

6 Bậc thang đánh giá lo âu – Zung Khổ A4, in 1 mặt Tờ 10.000 

7 Bảng  theo dõi sử dung giường bệnh Khổ A4, in 1 mặt Tờ 5.500 

8 
Thang đánh giá lo âu - trầm cảm - stress 
(DASS) 

Khổ A4, in 1 mặt Tờ 1.700 

9 Phiếu đánh giá mức độ tự kỷ trẻ em Cars Khổ A4, in 1 mặt Tờ 300 

10 Giấy chứng nhận điều trị Khổ A4, in 1 mặt Tờ 1.500 

11 
Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân (Phụ Lục 

1) 
Khổ A4, in 2 mặt Tờ 500 

12 
Kế hoạch chăm sóc bệnh nhân (Phụ Lục 

2) 
Khổ A4, in 2 mặt Tờ 500 

13 Nghiệm pháp BECK Khổ A3, in 2 mặt Tờ 9.000 

14 Phong bì nhỏ 
KT: 120x220 mm, mép có 

dán băng dính 2 mặt 
Cái 800 

15 Phiếu công khai dịch vụ KCB Khổ A4, in 2 mặt Tờ 7.000 

16 Phiếu theo dõi truyền dịch (mẫu mới) Khổ A4, in 2 mặt Tờ 2.000 

17 Phiếu theo dõi, chăm sóc câp 1 Khổ A3, in 2 mặt Tờ 1.000 

18 Phiếu theo dõi, chăm sóc cấp 2 Khổ A4, in 2 mặt Tờ 8.000 

19 Phiếu sơ kết điều trị Khổ A4, in 1 mặt Tờ 3.000 

20 Phiếu Test MMPI rút gọn Khổ A4, in 2 mặt Tờ 12.000 

21 Phiếu Test Raven Khổ A4, in 1 mặt Tờ 7.000 

22 Sổ biên bản hội chẩn 
Bìa cứng màu trắng khổ A4, 

in 2 mặt, dày 100 tờ 
Quyển 20 



23 Sổ biên bản kiểm tra 
Bìa cứng màu trắng khổ A4, 

in 2 mặt, dày 100 tờ 
Quyển 25 

24 Sổ bàn giao trực điều dưỡng 
Bìa cứng màu trắng khổ A4, 

in 2 mặt, dày 100 tờ 
Quyển 10 

25 Sổ bàn giao hồ sơ bệnh án 
Bìa cứng màu trắng khổ A5, 

in 2 mặt, dày 100 tờ 
Quyển 10 

26 Sổ bàn giao người bệnh vào khoa 
Bìa cứng màu trắng khổ A5, 

in 2 mặt, dày 100 tờ 
Quyển 6 

27 Sổ họp giao ban 
Bìa cứng màu trắng khổ A4, 

in 2 mặt dày 100 tờ 
Quyển 25 

28 Sổ thẻ kho 
Bìa cứng màu trắng khổ A4, 

in 2 mặt dày 100 tờ 
Quyển 10 

29 Sổ họp kẻ dòng 
Bìa cứng màu trắng khổ A4, 

dày 100 tờ 
Quyển 60 

30 Sổ khám bệnh 
Bìa cứng màu trắng khổ A3, 

in 2 mặt, dày 100 tờ 
Quyển 7 

31 Sổ khám bệnh A5 
Bìa cứng màu xanh khổ A5, 

in 2 mặt, dày 10 tờ 
Quyển 1.000 

32 Sổ điều trị ngoại trú bệnh tâm thần 
Bìa cứng bóng,màu đỏ khổ 

A5, dày 20 tờ 
Quyển 1.200 

33 Sổ điều trị ngoại trú bệnh động kinh 
Bìa cứng màu xanh khổ A5, 

dày 20 tờ 
Quyển 700 

34 Sổ kiểm nhập thuốc hóa chất 
Bìa cứng màu trắng khổ A4, 

dày 100 tờ 
Quyển 15 

35 
Sổ theo dõi xuất, nhập, tồn kho thuốc gây 

nghiện, hướng thần 

Bìa cứng màu trắng khổ A4, 

dày 100 tờ 
Quyển 25 

36 Sổ mời hội chẩn 
Bìa cứng màu trắng khổ A4, 

dày 100 tờ 
Quyển 5 

37 Sổ ra vào chuyển viện 
Bìa cứng màu trắng khổ A3, 

dày 100 tờ 
Quyển 5 

38 Sổ sinh hoạt hội đồng người bệnh 
Bìa cứng màu trắng khổ A5, 

dày 100 tờ 
Quyển 5 

39 Sổ theo dõi kỹ thuật 
Bìa cứng màu trắng khổ A4, 

dày 100 tờ 
Quyển 5 

40 Sổ tổng hợp thuốc hàng ngày (THYL) 
Bìa cứng màu trắng khổ A3, 

dày 100 tờ 
Quyển 30 

41 Sổ thường trực 
Bìa cứng màu trắng khổ A4, 

dày 100 tờ 
Quyển 15 

42 Sổ giao nhận bệnh phẩm 
Bìa cứng màu trắng khổ A4, 

dày 100 tờ 
Quyển 5 

43 Sổ giao nhận hấp sấy 
Bìa cứng màu trắng khổ A4, 

dày 100 tờ 
Quyển 6 



44 Sổ giao nhận đồ vải 
Bìa cứng màu trắng khổ A4, 

dày 100 tờ 
Quyển 10 

45 Sổ giao nhận chất thải các khoa phòng 
Bìa cứng màu trắng khổ A4, 

in 2 mặt, dày 100 tờ 
Quyển 5 

46 Sổ ghi kết quả xét nghiệm huyết học 
Bìa cứng màu trắng khổ A3, 

in 2 mặt, dày 100 tờ 
Quyển 8 

47 Sổ ghi kết quả xét nghiệm sinh hoá 
Bìa cứng màu trắng khổ A3, 

in 2 mặt, dày 100 tờ 
Quyển 5 

48 Sổ trả kết quả cận lâm sàng 
Bìa cứng màu trắng khổ A5, 

in 2 mặt, dày 100 tờ 
Quyển 25 

49 Sổ giao nhận chất thải y tế thông thường 
Bìa cứng màu trắng khổ A4, 

in 1 mặt, dày 15 tờ 
Quyển 2 

50 Sổ nhật ký vận hành hệ thống nước thải 
Bìa cứng màu trắng khổ A4, 

in 2 mặt, dày 50 tờ 
Quyển 4 

51 Trích biên bản hội chẩn Khổ A4, in 1 mặt Tờ 3.000 

52 Phiếu theo dõi điều trị Khổ A4, in 2 mặt Tờ 22.000 

53 
Giấy cam kết ra viện không theo chỉ định 

của bác sỹ  
Khổ A4, in 1 mặt Tờ 1.000 

54 
Giấy cung cấp thông tin và cam kết chung 

về nhập viện nội trú  
Khổ A4, in 2 mặt Tờ 4.500 

55 
Phiếu thực hiện kỹ thuật phục hồi chức 

năng 
Khổ A4, in 1 mặt Tờ 1.000 

56 
Chỉ báo chất lượng giấc ngủ 

PITTSBURGH (PSQI) 
Khổ A4, in 2 mặt Tờ 6.000 

57 
Phiếu khảo sát sự hài lòng của người 

bệnh (Nội trú) 
Khổ A4, in 2 mặt Tờ 1.000 

58 
Phiếu sàng lọc và đánh giá tình trạng dinh 

dưỡng người bệnh nội trú 
Khổ A4, in 2 mặt Tờ 6.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 02: 

(Kèm theo yêu cầu báo giá  số:       /YCBG-BVTT ngày    tháng 11 năm 2024  

của Bệnh viện Tâm thần Nghệ An) 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện Tâm thần Nghệ An. 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số …, ngày … tháng … năm … của Bệnh viện Tâm 

thần Nghệ An, chúng tôi … (ghi tên, địa chỉ của Công ty; trường hợp nhiều Công ty 

cùng tham gia trong một báo giá (gọi là liên doanh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành 

viên liên doanh). 

Báo giá cho hàng hoá như sau: 

TT Tên hàng hoá Thông số kỹ thuật ĐV SL Đơn giá 

      

1. Giá trên đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản liên 

quan và các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật. 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: Tối thiểu 150 ngày, kể từ ngày ... tháng ... 

năm 2024. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc 

các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 

quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về 

cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

- Thông tin liên hệ người làm báo giá: (Thông tin liên hệ của người trực tiếp làm 

báo giá). 

                                                                              ……, ngày.... tháng....năm.... 
 Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà 

cung cấp 
(Ký tên, đóng dấu) 
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